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Câu 1. Dân tộc nào sau đây chủ yếu sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Khơ-me.
B. Chăm.


C. Tày.

D. Hoa.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm của quần cư nông thôn nước ta?
A. Nơi cú trú được cấu trúc thành phường.

B. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

C. Hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp.

D. Trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị.

Câu 3. Cây nào sau đây của nước ta thuộc nhóm cây công nghiệp lâu năm?

A. Cà phê.

B. Đậu tương.

C. Lạc.

D. Mía.

Câu 4. Ngành công nghiệp sản suất điện nào sau đây phát triển chủ yếu ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên?

A. Điện gió.
B. Điện nguyên tử.

C. Nhiệt điện.
D. Điện mặt trời.

Câu 5. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta là

A. địa hình.  
B. khí hậu.


C. sinh vật. 

D. khoáng sản.

Câu 6. Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của ngành dịch vụ nước ta?

A. Sự phát triển kinh tế.



B. Cơ sở hạ tầng.

C. Dân cư và lao động.



D. Vốn, khoa học công nghệ.

Câu 7. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ dẫn đầu cả nước về chăn nuôi

A. bò.

B. trâu.


C. ngựa.

D. gia cầm.

Câu 8. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

A. Quảng Ninh.




B. Bắc Giang.


C. Tuyên Quang.




D. Thái Nguyên.

Câu 9. Bắc Trung Bộ giáp với vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ.



B. Tây Nguyên.

C. Đồng bằng sông Hồng.


D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 10. Tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của vùng Tây Nguyên là

A. than.

B. sắt.



C. vàng.

D. bô-xít.

Câu 11. Hạn chế chủ yếu về mặt tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là

A. đất bạc màu lớn.



B. mùa khô kéo dài.

C. núi cao hiểm trở.



D. nóng ẩm quanh năm.

Câu 12. Sự phong phú, đa dạng về tài nguyên biển và hải đảo là cơ sở thuận lợi để nước ta
A. giữ vững và củng cố an ninh quốc phòng.   B. giải quyết tốt việc làm, tăng thu hút đầu tư.

C. phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển.   D. thúc đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu.         

Câu 13. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2022

	Năm
	2010
	2015
	2018
	2022

	Dầu khí (triệu tấn)
	15,0
	18,7
	14,0
	10,8

	Than (triệu tấn)
	44,8
	41,6
	42,3
	49,8

	Điện (tỉ kwh)
	91,7
	157,9
	209,2
	258,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi sản lượng công nghiệp năng lượng nước ta giai đoạn 2010 - 2022?
A. Sản lượng dầu khí giảm liên tục, sản lượng điện tăng.
B. Sản lượng than tăng liên tục, sản lượng dầu khí giảm.
C. Sản lượng điện tăng liên tục, sản lượng dầu khí giảm.
D. Sản lượng than tăng liên tục, sản lượng điện tăng đều.
Câu 14. Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ TĂNG DÂN SỐ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2017 - 2022

	Năm
	2017
	2019
	2021
	2022

	Số dân (triệu người)
	94,3
	96,5
	98,5
	99,5

	Tỉ lệ tăng dân số (%)
	1,11
	1,15
	0,94
	0,97


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)

Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn 2017 - 2022, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.
B. Miền.
C. Cột.
D. Đường.

Câu 15. Theo tổng cục thống kê: Năm 2022 số dân nước ta là 99,46 triệu người, diện tích nước ta là 331345 km2. Vậy mật độ dân số của nước ta năm 2022 là
A. 30 người/ km2.




B. 300 người/ km2.
C. 3331 người/ km2.



D. 33 người/ km2.
----------- Hết -----------

Thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay và không được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.
ĐỀ THAM KHẢO
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